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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

29/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN PHÁT VŨ GIA

2301198477

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN PHÁT 
VŨ GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964030790
Email:

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Loại trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

4669

8. Dịch vụ đóng gói 8292

9. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

4690

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Trừ hoạt động đấu giá tài sản

4791

12. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

13. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

14. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Trừ hoạt động hỗ trợ vận tải biển và hàng không

5229

22. Bưu chính 5310

23. Chuyển phát 5320(Chính)

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN 
QUỲNH

Việt 
Nam

Thôn Môn Quảng, Xã 
Lãng Ngâm, Huyện 
Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

3.200.000.000 40,000 125195340

2 TỐNG MỸ 
LINH

Việt 
Nam

Thôn Môn Quảng, Xã 
Lãng Ngâm, Huyện 
Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

2.400.000.000 30,000 024190007320

3 VŨ VĂN 
QUÂN

Việt 
Nam

Thôn Môn Quảng, Xã 
Lãng Ngâm, Huyện 
Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

2.400.000.000 30,000 027089007485

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       125195340
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN QUỲNH Nam

30/12/1986 Kinh Việt Nam

28/08/2017 Công an Tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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